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	Họ và tên
	Mã số HVCH
	Ngành học
	Mức học bổng
	Giá trị học bổng (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Học kỳ II

(2024-2025)
	Học kỳ I

(2025-2026)

	1
	Vũ Cao Minh
	2530212
	Giáo dục học
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	2
	Trần Quang Tùng
	2531315
	Khoa học máy tính
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	3
	Trương Vũ Hoàng Anh
	2530901
	Kỹ thuật cơ điện tử
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	4
	Lương Duy Trung
	2530425
	Kỹ thuật cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	5
	Đặng Vinh Hòa
	2530406
	Kỹ thuật cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	2530421
	Kỹ thuật cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	7
	Bùi Việt Hoàng
	2530407
	Kỹ thuật cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	8
	Đoàn Vũ Thanh Sơn
	2530416
	Kỹ thuật cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	9
	Dương Tấn Đạt
	2530503
	Kỹ thuật CKĐL
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	10
	Trịnh Thanh Nam
	2530509
	Kỹ thuật CKĐL
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	11
	Hoàng Văn Bông
	2530512
	Kỹ thuật CKĐL
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	12
	Nguyễn Hữu Nguyện
	2530606
	Kỹ thuật điện
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	13
	Lê Quang Sang
	2530608
	Kỹ thuật điện
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	14
	Bùi Lâm Trọng Tuân
	2531109
	Kỹ thuật điều khiển và TĐH
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	15
	Phạm Minh Thy
	2531108
	Kỹ thuật điều khiển và TĐH
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	16
	Phan Ngọc Trí
	2531802
	Kỹ thuật viễn thông
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	17
	Nguyễn Thành Lâm
	2531405
	Quản lý kinh tế
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000

	18
	Trần Trọng Khang
	2530802
	Kỹ thuật xây dựng
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.250.000
	6.250.000


Danh sách có 18 học viên./.

